
Year of 

publicat

ion

College

1  Solfège 
 Solfège - Intermediate - Ethnic Folk Dance 

Performance Art, Trần Tiến Dũng, 2020  
Trần Tiến Dũng x

Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

2  General Aesthetics  
 General Aesthetics - College of Vocal Music, 

Trương Đức Tuân, 2023 - Lao Cai College  
Trương Đức tuân x

Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

3 Theory and History of Dance  

Dance Theory and History - Intermediate - 

Ethnic Folk Dance Performance Art, Hà Văn 

Trung, 2020  

Hà Văn Trung x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

4 Classical European Dance 1  

European Classical Dance 1 - Intermediate - 

Ethnic Folk Dance Performance Art, Hà Văn 

Trung, 2020  

Hà Văn Trung x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

5 Classical European Dance 2  

European Classical Dance 2 - Intermediate - 

Ethnic Folk Dance Performance Art, Hà Văn 

Trung, 2020  

Hà Văn Trung x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

6 Classical European Dance 3  

European Classical Dance 3 - Intermediate - 

Ethnic Folk Dance Performance Art, Hà Văn 

Trung, 2020  

Hà Văn Trung x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

7 Classical European Dance 4  

European Classical Dance 4 - Intermediate - 

Ethnic Folk Dance Performance Art, Hà Văn 

Trung, 2020  

Hà Văn Trung x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation
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8 Classical European Dance 5  

European Classical Dance 5 - Intermediate - 

Ethnic Folk Dance Performance Art, Hà Văn 

Trung, 2020  

Hà Văn Trung x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

9 Classical European Dance 6  

European Classical Dance 6 - Intermediate - 

Ethnic Folk Dance Performance Art, Hà Văn 

Trung, 2020  

Hà Văn Trung x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

10 Folk Dance 1  

Vietnamese Ethnic Folk Dance 1 - Intermediate 

- Ethnic Folk Dance Performance Art, Nguyễn 

V

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

11 Folk Dance 2  

ietnamese Folk Dance 2 - Intermediate - 

Performing Arts of Vietnamese Folk Dance, 

Nguyễn Văn Mạnh, Trương Thị Hảo, 2021  

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

12 Folk dance ethnic group 3  

Vietnamese Folk Dance 3 - Intermediate - 

Performing Arts of Vietnamese Folk Dance, 

Nguyễn Văn Mạnh, Trương Thị Hảo, 2021  

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

13 Folk dance ethnic group 4  

Vietnamese Folk Dance 4 - Intermediate - 

Performing Arts of Vietnamese Folk Dance, 

Nguyễn Văn Mạnh, Trương Thị Hảo, 2021  

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

14 Folk dance ethnic group 5  

Vietnamese Folk Dance 5 - Intermediate - 

Performing Arts of Vietnamese Folk Dance, 

Nguyễn Văn Mạnh, Trương Thị Hảo, 2021  

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

15 Folk dance ethnic group 6  

Vietnamese Folk Dance 6 - Intermediate - 

Performing Arts of Vietnamese Folk Dance, 

Nguyễn Văn Mạnh, Trương Thị Hảo, 2021  

Trương Thị Hảo, 

Nguyễn Văn Mạnh
x

Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

16
Performance of a collective

dance piece  

Group Dance Performance - Intermediate -

Performing Arts of Vietnamese Folk Dance, Hà

Văn Trung, 2021  Hà Văn Trung

x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation



Year of 

publicat

ion

College

NotesNo Textbook Author/selector
Publication 

place
Title of the selected textbook

17
Performance of a small

group dance piece  

Small Group Dance Performance - Intermediate

- Performing Arts of Vietnamese Folk Dance,

Hà Văn Trung, 2021  Hà Văn Trung

x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

18 Combined performance  

Comprehensive Performance - Intermediate -

Performing Arts of Vietnamese Folk Dance, Hà

Văn Trung, 2021  Hà Văn Trung

x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

19 Art program staging  
Art program production – College of Vocal

Music, Duong Van Ty, 2023  
Dương Văn Tý

x
Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

20 Modern dance  
Modern dance - Intermediate - Performing arts 

of ethnic folk dance, Nguyen Van Manh, 2021  
Nguyễn Văn Mạnh x

Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation

21 Traditional dance  
Traditional dance - Intermediate - Performing 

arts of ethnic folk dance, Truong Thi Hao, 2021  
Trương Thị Hảo x

Lao Cai 

College

Selected 

Internal 

circulation
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